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Đề 1

A/ MÔN LỊCH SỬ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

	1 -D
	2 - A
	3 - B
	4 - D
	5 - D
	6 - B
	7 -B
	8 - A


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì có những hạn chế nhất định như:

+ Vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc…

+ Chưa xuất phát từ những vấn đề cơ bản của thời đại là: giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

+ Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2.a
	* Sự khác nhau giữa phong trào Cần Vương và Yên Thế
Phong trào Cần Vương
Khởi nghĩa Yên Thế
1.Mục đích:

Khôi phục lại chế độ phong kiến

Bảo vệ xóm làng và cuộc sống.

2.Thời gian tồn tại

Khoảng 10 năm 

kéo dài tận 30 năm, 

3. Địa bàn hoạt động

Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ
Vùng rừng núi trung du Bắc Kì.

4. Lực lượng lãnh đạo

Các sĩ phu văn thân yêu nước.

Nông dân

5. Tính chất:

Phong trào yêu nước chống Pháp theo khuynh hướng phong kiến.

Phong trào nông dân mang tính tự phát


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	2.b
	Bài học rút ra cho công cuộc bảo vệ đất nước hiện nay:
- Cần hiểu rõ được tình hình quốc tế và trong nước để đưa ra chiến lược phát triển kinh tế đất nước phồn thịnh, tạo tiềm lực cho việc bảo vệ tổ quốc…

- Phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết của các tầng lớn nhân dân, cọi trọng yếu tố sức dân, phát huy nội lực dân tộc…
	0,25

0,25


B/ MÔN ĐỊA LÍ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

	1 - A
	2 - D
	3 - D
	4 - B
	5 - C
	6 - A
	7 - B
	8 - D


PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1: (2,0đ) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

	GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA ĐẤT FERALIT VÀ ĐẤT PHÙ SA Ở NƯỚC TA

Nhóm đất
	Giá trị sử dụng

	Đất feralit
	- Trong lâm nghiệp: đất feralit thích hợp để phát triển rừng sản xuất với các loại cây như: thông, bạch đàn, xà cừ, keo,… và nhiều loại cây gỗ lớn,…

- Trong nông nghiệp: đất Feralit được khai thác và sử dụng chủ yếu để trồng các cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê cao su,…), cây dược liệu (quế, hồi, sâm,…); cây ăn quả (bưởi, cam, xoài,...),…

	Đất phù sa
	- Trong nông nghiệp: phù sa là nhóm đất phù hợp để sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả.

- Trong thủy sản:

+ Đất phù sa ở các cửa sông, ven biển có nhiều lợi thế để phát triển ngành thuỷ sản.

+ Vùng đất phèn, đất mặn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt thuỷ sản.

+ Ở các rừng ngập mặn ven biển, các bãi triều ngập nước và ở cửa sông lớn thuận lợi cho nuôi trồng nhiều loại thuỷ sản nước lợ và nước mặn.


Câu 2: (1,0đ) Hãy nêu một số giải pháp được sử dụng để chống thoái hóa đất ở Việt Nam.

- Bảo vệ rừng và trồng rừng:

+ Bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, ven biển;

+ Trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc để hạn chế quá trình xói mòn đất.

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống đê biển, hệ thống công trình thủy lợi để duy trì nước ngọt thường xuyên, hạn chế tối đa tình trạng khô hạn, mặn hoá, phèn hoá.

- Bổ sung các chất hữu cơ cho đất, nhằm: cung cấp chất dinh dưỡng, bổ sung các vi sinh vật cho đất và làm tăng độ phì nhiêu của đất.
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	Giáo viên ra đề
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